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LỜI NÓI ĐẦU

Hiện nay, các cán bộ củng như những nhà hoạch định 
chính sách ngành Y  tế  đang cố gắng hoàn thiện, mở rộng các 
phương thức hoạt động, xã hội hóa ngành Y  tế  để  có chất lượng 
cao hơn trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe nhân dân. Với sự phát 
triển mạnh mẽ của khoa học và công nghệ, cơ hội để có thê ứng 
dụng các thành tựu khoa học, đặc biệt là công nghệ thông tin 
vào việc quản lý thông tin y tế  mở ra những hướng phát triển 
mới trong lĩnh vực này.

Trong hầu hết các dịch vụ khám và chữa bệnh, hồ sơ 
bệnh án được sử dụng như một phương tiện tối ưu đê trao đôi 
giữa bệnh nhân và bác sĩ. Việc ứng dụng công nghệ thông tin 
xây dựng các bệnh án bệnh nhân trên máy tính hay còn gọi là 
Bệnh án điện tủ  (BAĐT) là một kết quả tất yếu. Thời gian qua, 
Bệnh án điện tử đã được nhiều quốc gia trên thế  giới áp dụng tại 
các bệnh viện. Bệnh án điện tử ngày càng khẳng định được vị 
th ế  quan trọng trong vấn đề cải thiện chăm sóc sức khỏe cho 
người bệnh; đồng thời Bệnh án điện tử góp phần giảm thiểu 
công sức, tiền của trong các hoạt động quản lý, khám chữa bệnh 
trong ngành Y  tế.

Bệnh án điện tử không chỉ đơn thuần là một sự tự động 
hóa đơn giản cho các bệnh án hiện nay. Xa hơn nữa, Bệnh án 
điện tử cho phép chúng ta đặt niềm tin hoàn toàn cho một 
phương thức tiếp cận mới của người bệnh và bác sĩ dựa trên 
khoa học công nghệ. Bệnh án điện tử chính là chiếc chìa khóa 
vàng về cơ sở hạ tầng để giúp các cán bộ ngành Y  tế  quản lý 
thông tin khám và chữa bệnh.

Chúng tôi biên soạn cuốn sách này dựa trên những kinh 
nghiệm phát triển Bệnh án điện tử của các chuyên gia trong lĩnh 
vực ứng dụng công nghệ thông tin trong chăm sóc sức khỏe ở Mĩ 
trong những năm 80 - 90 của thế kỷ trước với mong muốn đem
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đến cho các đôc giả Việt N am  nhữ ng  hiểu biết, những khá i niệm  
cơ bản về các Bệnh án điện tử  đ ể  đưa Bệnh án  điện tử  p h ổ  biến 
và áp dung trong lĩnh  vực chăm  sóc sức khỏe ở nước ta. Cuốn 
sách này dành cho một lượng đông đảo các đôi tượng bạn đọc; 
đây là tài liệu thực sự  cần th iết với nhữ ng  nhà quản  lý thông tin  
tại các cơ sở y  tế, tại các bệnh viện, trung  tâm  y  tế  d ự  phòng  
đồng thời củng rất bổ ích cho các kỹ  sư  công nghệ thông tin, các 
cán bộ y  tế  m uốn nghiên cứu ứng d ụ n g  cài đặ t hệ thống Bệnh án  
điện tử  tại đơn vị m ình. Bên cạnh đó, cuốn sách này củng được 
xem như  một tài liệu tham  khảo cho các sinh  viên y  khoa, các 
sinh viên đại học, cao học ngành công nghệ thông tin, điện tử  
viễn thông và toán tin  m uốn đ i sâu  tìm  hiêu ứng dụng  công 
nghệ thông tin  trong Y  học.

Thành công trong lĩnh  vực ứng d ụ n g  công nghệ thông tin  
trong chăm  sóc sức khỏe luôn đòi hỏi sự  hợp tác và phối hợp của 
cả cộng đồng, đặc biệt cần có sự  ủng hộ m ạ n h  m ẽ của chính phủ  
và các nhà lãnh đạo các bệnh viện và các cơ sở y  t ế  trong cả 
nước. Hy vọng rằng cuốn sách này sẽ là  cầu nôi các bạn độc giả  
với chúng tôi - những cán bộ nghiên cứu ứng d ụ n g  công nghệ 
thông tin  trong lĩnh  vực y  t ế  thuộc T rung  tâ m  tin  học - Bộ Y  tế  
trong việc xây dựng một hệ thống B ệnh  án  điện  tử  ở nước ta 
trong tương lai. H y vọng đến năm  2025, m ỗi người dân Việt 
N am  sẽ có một bệnh án điện tử  đ ể  có th ể  lưu trữ  những thông tin 
sức khỏe từ  kh i lọt lòng chào đời, g iú p  cho các bác sĩ có được 
những thông tin  cần thiết về tiền sử  bệnh nhân, tạo điều kiện 
cho việc chăm  sóc sức khỏe người dân  được tốt hơn.

Cuối cùng, những người th a m  g ia  biên soạn CUÔĨI sách 
xin cảm ơn các đồng nghiệp tạ i T rung  tâm  tin  học - Bộ Y  tê'đặc 
biệt là các đông nghiệp tại phòng  Kê hoạch  - Khoa học và Đào 
tạo đã động viên, trao đôi những k in h  nghiệm  chuyên môn trong 
nhưng buôi hội thảo khoa học. Đ iều đó đã  kh ích  lệ và tạo điều 
kiẹn giup đơ chúng tôi hoàn th à n h  việc biên soạn cuốn sách này.
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Chương I

GIỚI THIỆU■

Vai trò của bệnh án điện tử trong lĩnh vực y tế  ngày càng 
quan trọng. Và chính việc sử dụng ngày càng rộng rãi bệnh án 
điện tử đã hướng các nhà khoa học nghiên cứu việc đưa các ứng 
dụng khoa học công nghệ vào công tác quản lý, lưu trữ thông tin 
bệnh nhân. Những thành công to lớn về khoa học và công nghệ 
đã góp phần đưa bệnh án điện tử tới gần với hệ thống quản lý y 
tế  trên thế giới nói chung, cũng như hệ thống quản lý y tế  ở 
nưốc ta nói riêng.

Trong quá trình xây dựng và hoàn thiện các bệnh án bệnh 
nhân, câu hỏi đặt ra là: “Tại sao công việc cải tiến bệnh án trước 
đây lại không hiệu quả và làm thế nào để mang lại hiệu quả?” 
Và để có được một phương thức cải tiến đúng đắn, các chuyên 
gia nghiên cứu đã đưa ra 5 đề xuất để tăng khả năng thành 
công trong việc xây dựng bệnh án điện tử phục vụ cho việc chăm 
sóc sức khỏe:

-  Những nhu cầu về sử dụng hợp lý dữ liệu bệnh nhân đang 
ngày một phát triển. Một phần của sự phát triển này có thể 
được cho là hiệu quả của công tác chữa bệnh lâm sàng tăng 
lên cũng như việc tập trung vào nghiên cứu các dịch vụ y tế.

-  Sự phát triển trong lĩnh vực công nghệ thông tin là cơ sở 
thuận lợi hỗ trợ cho các bệnh án điện tử.

-  Sử dụng máy vi tính đã trở nên phổ biến rộng rãi tới mọi 
tầng lốp trong xã hội, là điều kiện cho việc phổ biến và 
triển khai bệnh án điện tử có hiệu quả.

-  Tính thay đổi về dân số, sự thay đổi tỷ lệ giữa các bệnh, sự 
xuất hiện của các bệnh mới... tạo nên một áp lực lớn hơn

7



lên các bệnh án - yếu tô* có th ể  quản  lý m ột lượng lớn thông  
tin  và cho phép dễ dàng trao  đổi giữa những người cung 
cấp thông tin  trong lĩnh  vực chăm  sóc sức khỏe.

-  Việc quản  lý các bệnh án  m ột cách tự  động (bệnh án  điện 
tử) chính là n h ân  tô' giải quyết các áp lực lên hệ thống  các 
bệnh án.

N hư vậy, việc xây dựng hệ thôVig bệnh án điện tử  ch ính  là 
những yếu tô" th iế t yếu trong cơ sở hạ  tầ n g  của hệ thông  chăm  
sóc sức khỏe của mỗi quổc gia.

1. HỔ Sơ BỆNH ÁN TRONG LĨNH v ự c  CHĂM SÓC s ứ c  KHỎE 

1.1Ế Đ ịn h  n g h ĩa  hổ sơ  b ện h  án  b ện h  n h ân

Hồ sơ bệnh án  bệnh n h ân  là m ột kho chứa thông  tin  vể bệnh 
nhân  nào đó. N hững thông tin  này  được các chuyên gia y tế  đưa 
ra  sau  quá tr ìn h  tiếp xúc trực tiếp  hoặc gián tiếp  với người 
bệnh. Theo tru y ền  thông, bệnh án  được viế t trê n  giấy và được sử 
dụng để lưu trữ  dữ liệu về bệnh  nhân .

Bệnh án chính: được các chuyên gia chăm  sóc sức khỏe sử 
dụng trong  quá tr ìn h  khám  - chữa bệnh  để xem xét lạ i dữ liệu 
bệnh nhân , những tà i liệu theo dõi bệnh  n h ân  hoặc các hoạt 
động trước đó.

B ệnh án phụ:  b ắ t nguồn từ  bệnh  án  chính nhưng  dữ liệu ở 
đây được chọn lựa nhằm  phục vụ cho nh iều  đối tượng sử dụng 
khác (không phải là  bệnh nhân) trong  việc hỗ trợ, đánh  giá và 
chăm  sóc bệnh  nhân .

-  Việc trợ  giúp chăm  sóc bệnh n h ân  liên quan  tới các chức 
năng  quản  trị, quy định, t r ả  tiền...

-  Đ ánh  giá công tác chăm  sóc bệnh n h ân  dựa vào chất 
lượng, xem xét việc sử dụng và kiểm  toán.

-  Công tác chăm  sóc bệnh n h ân  còn phụ thuộc vào quá tr ìn h  
nghiên  cứu cải th iện  công tác quản  lý.



Một hệ bệnh án có thể được coi là một phần của hệ thống 
thông tin bệnh viện - quản lý cả chức năng hành chính cũng như 
lâm sàng. Ngoài ra, nó còn là thành phần của một hệ thông tin Y 
học - được coi là tập hợp của nhũng sự sắp xếp công việc liên 
quan tới công tác chăm sóc sức khỏe, chúng được lưu trữ và xử lý 
trong máy tính. Một hệ bệnh án là một dạng của hệ thông tin 
lâm sàng - hệ thông tin chuyên lưu trữ, phối hợp và làm cho 
những thông tin lâm sàng trở nên quan trọng đối với việc điều 
phôi chăm sóc sức khỏe. Trung tâm của hệ thông này là dữ liệu 
lâm sàng và những thông tin miễn phí. Những hệ thống này có 
thể bị giới hạn trong một phạm vi chuyên môn hẹp (như thông tin 
lâm sàng chuyên về xét nghiệm...) hoặc có thể mở rộng ra mọi 
khía cạnh của thông tin bệnh nhân (như hệ bệnh án điện tử).

1Ể2. Những đối tượng sử dụng hồ sơ bệnh án

Chất lượng của hồ sơ cũng như hệ thông hồ sơ bệnh án phụ 
thuộc vào khả năng đáp ứng nhu cầu và đòi hỏi của người sử 
dụng. Những đối tượng sử dụng bao gồm các thầy thuốc, bác sỹ, 
y tá - những người trực tiếp chăm sóc bệnh nhân. Người sử dụng 
hồ sơ bệnh án còn là những cá nhân truy nhập, xác minh, sửa 
chữa, phân tích và thu thập thông tin từ hồ sơ một cách trực 
tiếp hoặc gián tiếp. Như vậy có thể thấy những ngưòi sử dụng 
hồ sơ bệnh án đều hỗ trợ cho công tác chăm sóc sức khỏe.

Mức độ tiếp cận, thời gian làm việc vối hồ sơ bệnh án của 
những người sử dụng không giông nhau, thậm chí có những 
người chưa từng trực tiếp tiếp cận nó. Một bản thông kê toàn 
diện về những đối tượng sử dụng hồ sơ bệnh án cho thấy đó là 
một danh sách những cá nhân, tổ chức liên quan trực tiêp hay 
gián tiếp đến công tác chăm sóc sức khỏe; những đối tượng đó là 
những người cung cấp, quản lý, phê bình hoặc hoàn trả các dịch 
vụ Y tế, chỉ đạo nghiên cứu các dịch vụ lâm sàng cũng như sức 
khỏe, đào tạo bệnh nhân và cả các chuyên gia y tế, phát triển và 
điều chỉnh những công nghệ chăm sóc sức khỏe, nâng cao uy tín 
cho các chuyên gia và các tổ chức, cơ quan Y tê hay các cá nhân
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